
Phụ lục 05

Khám theo Thông tư 36/2024/TT-BYT

Mẫu giấy khám: Theo phụ lục II Thông tư 36/2024/TT-BYT

STT DANH MỤC KHÁM Đơn giá

I KHÁM LÂM SÀNG

1 Khám nội tổng quát

- Tâm thần

- Thần kinh

- Tim mạch

- Hô hấp

- Cơ Xương Khớp

- Nội tiết

2 Mắt

3 Tai-Mũi-Họng

II CẬN LÂM SÀNG

1 Xét nghiệm ma túy (bắt buộc)

1.1 Test chất gây nghiện (5 thành phần)

Định tính Morphin (Test nhanh) [Niệu] 44.800

Định tính  Amphetamin (Test nhanh) [Niệu] 44.800

Định tính Codein (Test nhanh) [Niệu] 44.800

Định tính  Marijuana (THC) (Test nhanh) [Niệu] 44.800

Định tính Heroin (Test nhanh) [Niệu] 0

1.2 Chụp Xquang ngực thẳng số hóa 1 phim ( Không in phim) 45.700

1.3 Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi 43.500

1.4 Tổng phân tích nước tiểu 28.600

1.5 Định lượng Glucose: Phát hiện và đánh giá bệnh lý tiểu đường. 22.400

1.6 Chức năng gan: SGOT (AST) + SGPT (ALT) 44.800

1.7 Định lương Creatinine 22.400

546.600

Ghi chú: 

DANH MỤC KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ LÁI XE BAO GỒM CHỤP X QUANG

(Kèm theo Quyết định số:    453       /QĐ-BVĐK ngày    17    /6/2026 của BVĐK Tân Yên)

160.000

TỔNG

- Nội dung cận lâm sàng và các kỹ thuật chuyên môn khác được thực hiện theo chỉ định 

của bác sĩ, phạm vi chuyên môn được phê duyệt và điều kiện thực tế của Bệnh viện Đa 

khoa Tân Yên.
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